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Tóm tát. Bài nghiên cứu này nhăm góp phần thảo luận về thuật ngừ ‘‘văn hóa cộng đồng”. Đây là 
một trong nhừng khái niệm quan trọng nhắt trong nghiên cứu vê các loại cộng đông khác nhau tôn 
lại trong lịch sừ cũng như trong các xà hội hiện đại. Trước hét tác già điêm lại nhừng cách định 
nghĩa khái niệm nói trên được sử dụni! tiong những nghiên cứu vẽ cộng đông của giới học giả Việt
Nam và nước ĩmoài. Sau đó tác uia đc xuât cách định nghía khái niệm “văn hóa cộng đông” của
riêng mình. Dựa Irên quan điềm, răng văn hóa cộng đồng chính là văn hóa ứnp xừ cùa cộng đông, 
tác giả dà cố gắng làm rò một số thành tố quan trọng nhât của văn hóa cộng đông, như qui tăc ứng 
xử, tiêu chi ứng xừ, mô thức ứng xử vv...

1. Bản chất và khái niệm và cách  tiếp cận

Cỏ nhiều loại và nhiều dạng thức cộng 
dồng người dà và dang tồn tại Irong xã hội loài 
người. Nhừng loại và dạng llìức cộng đồng đó
k lỉỏ n g  ch ỉ k liác  Itlmu VC bảit s ã c ,  liìnìi ihức  tỏ

chức, nuuycn lác vận hành mà còn đỏng nhừng 
vai trò khác nhau trong đời sống con người, 
llưn nữa, nliừng loại lìinh và dạng thức khác 
nhau, vô cùng p h o n g  phú đỏ cùa cộng đồng lại 
không chi tồn tại bẽn cạnlì nhau mà còn lồng 
ghép, đan xcn, tích hợp vào trong nhau, với 
nhừng mối lương tác đa chiều và phức tạp. 
Nhưng cho dù khác nhau đén đâu thi những loại 
hinh và dạng thức cộng đồng đó đều cỏ một 
điểm chung; sức cố kết và bàn sắc cùa cộng 
dồng -  hay nói cách khác, là sức sống cùa các 
cộng đồng đó, đều dựa trẽn cường độ cùa ý 
thức cộng đồng {sense o f  commimỉty).
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Tiếp cận cộng dồng chủ yếu từ góc độ tãm 
lý học, D.W. McMillan và D. M. Chavis cho 
ràng ý thức cộng đồng dựa trcn cơ sờ của bốn 
yếu tố: 1) lư cáclì llìành viên {membership)', 2) 
ảnh hường {injìuence)\ 3) sự hội nhập và sự đáp 
ủn g  các y cu  cảu  {Ỉỉìtc^ỉ ư tỉon ư ỉuỉ fiiỉfiỉlm c ỉtl o f  
needs) và 4) sự gán bó, chia sẻ tình cảm {shared 
emotional connection) [1, tr.5]. Trên cơ sờ đỏ, 
Chavis đã đề xuất một bộ tiêu chí (SCl-2) đổ đo 
lường, đánh giá sức mạnh cùa ý thức cộng 
đồng. Đảy là một cách tiếp cận và bộ công cụ 
cỏ giá trị tham khảo cao đối với nghiên cứu về 
cộng đồng và văn hỏa cộng đồng [2].

Tuy nhiên, cách tiếp cận cùa nhóm tác giả 
này chủ yếu từ góc độ tâm lý học, vì vậy có thể 
gặp phải những bất cập trong việc đánh giá vai 
trò cùa các yếu tố tổ chức của cộng đồng trong 
tương quan với việc hình thành và phát triển 
ván hóa cộng đồng, cùng cố khối cổ kết nội bộ 
của cộng đồng, Trong bối cảnh đó, cách tiếp 
cận văn hỏa chính trị của học giả người Mỹ 
Aaron Wildavsky có giá trị bổ trợ hữu ích.
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Tiếp cận lừ lý thuyết “ lựa chọn văn hóa" còng cụ để plìãn loại và phân tích dộ cố két và
trong nghiên cứu về văn hóa chính trị, Aaron đặc điồin văn hỏa cơ bán cùa các loại hình cộiit;
Wildavsky đề xuất một mô hình mang tính dồng và to chức chính trị - xă hội như sau:

Biểu đồ 1. Mô hình cùa bốn loại văn hóa [3, tr.6]

Number and Variety of Prescriptions
(So ỉượìĩg vờ tỉnh đa dạnịi cùa các ché định hắt buộc)

Strength of Group Boundaries 
(Tinh kiẽn cố  của củc dường ranh ịĩiới nhỏm) 

WEAK (Yếu) STRONG (Mạnh)
Numeruous and varied 1 1
(Nhiều và đa dạng) Apathy Hierarchy

(Vô cảm) (Ngôi thứ)
Fatalism Collectivism
(Định mệnh chủ nghĩa) {Tập thể chù nịihĩa)

Few and Similar 3 4
(it Víi gióng nhau) Competition Equality

(Cạnh tranh) (Bình đẳng)
Individualism Egalitarianism
(Củ nhản chù nghĩa) (Bình quven chủ nị^hĩa)

Chúng tỏi cho rằng đây là một trong những 
cách tiep cận có giá trị iham khảo cao trong 
nghiên cứu Ihực tiễn về các cộng đồng, đặc biệt 
là trong việc phân tích mối quan hệ giữa các 
quy tắc, chế định nội bộ cùa cộng đồng với độ 
cố kết và văn hóa ứng xừ nội bộ cùa cộng đồng.

Tuy nhiên, cách tiếp c >  cùa A. Wildavsky 
cũng có những hạn ché khồHg nhỏ khi vận dụng 
vào thực íicn nghiên cửu cộng đồng và văn hóa 
cộng động, rh ứ  ìĩhầt, A. Wildavsky tò ra đơn 
giàn hóa quá mức vẩn đề khi cho rằng văn hỏa 
của nhóm hay cộng đồng chi phụ thuộc vào hai 
loại biến số là số lượng các ché định (nội bộ) 
bẳt buộc (nhiều hay ít) và độ kiên cổ cùa đường 
ranh giới cùa nhóm hay cộng đồng. Thực tiễn 
cho thấy những điều trên đây có thể nghiệm 
đúng với những loại cộng đồng tổ chức, nhưng 
cỏ the không nghiệm đủng với những loại cộng 
đồng huyết thống và cộng đồng bản sắc, cộng 
đồng văn hóa. Thứ hai, do quan niệm rằng sự 
lựa chọn chính Irị hay văn hóa của mỗi con 
người hay mỗi cá nhân chủ yếu được thôi thúc 
từ những yếu tố bẽn trong nên Wildavsky chù 
yếu chi quan tâm đến đặc trưng văn hóa hướng 
nội cùa nhỏm và cộng đồng, trong khi dường

như hoàn toàn bò ngỏ mối tương tác giữa các 
cộng đồng và vai trò cùa những lác nhân ngoại 
sinh. Đây là điều cần đặc biệt chú ý, vi ửong 
thực tiễn, bản sắc và văn hóa cùa cộng đồng 
thường chi được bộc lộ và nhận diện rõ ràng 
trong các tưcmg tác với các yếu tố bẽn ngoài.

Trẽn cơ sờ phối hợp vận dụng các cách tiếp 
cận của D.W. McMillan, D. M. Chavis và 
Wilddvsky theo hướiig tiếp cận đa chiều và licn 
ngành, chúng tôi cho rang bệ đờ hay cơ sở của ý 
ihức cộng đồng chính là sự đòng thuận cùa toàn 
thê cộng đồng về những phưortig diện sau đây;

- Đồng thuận trong nhận thức về sứ mạng, 
mục tiêu (tôn chi, mục đích) và chiến lược phát 
triền của cộng đồng;

- Đồng thuận về lợi ích, trong đỏ phải giài 
quyết hài hòa mối quan hệ giừa lợi ích cá nhân 
với lợi ích tập thể, giữa lợi ích tập thể nhỏ / bộ 
phận với lợi ích toàn thể / cộng đồng lớn;

- Đồng thuận trong việc kiên quyết thực 
hiện các chủ trương chính sách, nguyên lắc, giải 
pháp... đẻ hiện thực hóa sứ mệnh, mục tiêu, 
chiến lược phát triển, kế hoạch nhiệm vụ;

- Đồng thuận trong cơ chế phân phối, chia 
sè, huy động, quản lý và sừ dụng các nguồn lực;
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- oồng  thuận trong nỗ lực đươiig đầu với 
các thách ihức, giải quycl các khó khăn;

- Dồng ihuặn trong việc gin giừ hình ảnh,
uy tín và các nguyên tắc cùa cộng đồtm.

- Dong tluiận đc xáy dựng và gìn giừ tinh 
cam gấn kél cộng đồng, cùng tạo nên định 
hướng giá trị chung cùa văn hóa cộng đồng.

rrên dãy là nlnìng ycu tố cơ sở hay chính là 
bẹ đỡ của cùa ý ihửc cộng đồng. Tuy ý ihức 
cộng đồng là cái cốt lõi lạo nên sự cố két, bền 
vững hay sức mạnh cùa cộng đồng, nhưng ý 
thức cộng dồng lại là cái vò hinh, phi vật thề 
ịiỉỉíangib/ej nên không dc nhận biet, mặc dù các 
thành vicn cùa cộng đồng có thổ càm nhận được 
nó và cùng chia sẻ nỏ. Vậy, hình thức tồn tại, 
biểu hiện ra và cách thức mà ý thức cộng đồng 
ành hường, tiicLi ticl suy nulìĩ, lình cảm và hành 
động cùa các ihành viên và toàn thể cộng dồng 
là gì? Dó chính là Víhi hỏa cộng đonị^ - ncu 
chúng ta quan niệm văn lìóa chính là cải cầu nối 
uiừa ý thức và hoạt doin’ sống của con người.

Cho dcn nay đà có hàng nghin định nghĩa 
vể “vãn lióa” được giới nghiên cứu đề xuất. 
lYong khuôn khổ của ngliicn cứu này, chúng tỏi 
SC khỏng đi sãu vào cuộc thào luận về cách định 
nghĩa về phạm trù văn hỏa - một vấn đc đà và 
sẽ còn ticp lục được tranh luận trên nhiều diễn 
dàn. () đày chúng lôi clii nêu ra hai cách định 
nghĩa tiêu biểu VC văn hỏa được coi như cơ sờ 
đề iham khảo trong quá trinh xây dựng khái 
niộm hóa cộng đồng” của nghicn cứu này.

Thứ nhất là định nghĩa về văn hóa của 
UNtỉSCO được nêu ra vào năm 2002 trong 
'ĩuyên bố về tính đa dạng văn hóa: ""Văn hóa 
nên được đẻ cập clén như  là  m ột tập hợp cùa  
tìhừtìỊĩ đặc tn m g  ve iinh thần, vật chai, tri thức 
Ví) xúc câm cùa mật xã hội hay mội nhóm ngirởi 
íroìĩg xã  hội vả nó chứa đtơìg, ngoài văn học và 
nghệ thuật, cả các phong  cách sống, các lối 
chung song, các hệ thong g iá  írị, các truyền 
thổng và đức //rt.” [4]

Định nghĩa trên đây gồm có hai phần chính:

- Phần thứ nhất chi ra bản chất và nhừng 
ihành tố chính cấu ihành ncn vàn hóa. rhco đó 
văn hóa "một tập hựp của ntnm g đặc tnn ìg  vẻ 
tinh ílìần, vật chai, tri ílìik' và xúc càm của mộí 
A'J lìội hay mội nhóm nịỊirới trong xã h ộ i”. Đicu 
đặc biột quan trọng cần lưu ý ờ đây là: theo 
quan điểm cùa UNESCO thi văn hỏa phải là 
văn hỏa cùa "một xã  hội hay một nhóm người 
trong xã  hộ i"  chứ không phải là cùa mỗi cá 
nhản con người. Đương nhiẻn, những đặc trưng 
văn hỏa cùa mỗi nhóm, mỗi tập thể hay cộng 
đồng, thậm chí cùa loàn xà hội SC luôn tồn tại 
và được biểu hiện ra trong nhân cách và hành vi 
sống của mỗi cá nhân, nhưng nhân cách và 
hành vi sống cùa mỗi cá nhân nào đó không thể 
biểu hiện đầy đù các đặc trưng cũng như bàn 
sác vãn hỏa cùa toàn thể cộng đồng. Đây là mộí 
chia khóa quan trọng để khám phá ván hỏa 
cộng đồng và mối tương quan cùa nó với nhân 
cách và ứng xử của mỗi cá nhân trong cộng 
đồng đó.

- Phần thứ hai của định ngliTa này được 
Irinh bày theo loi liột kẻ những hinh thức biểu 
hiộn chính của văn hỏa: “ ...nó chứa đựng, ngoài 
văn học và nghệ ihuậl, cả các phong cách sổng, 
các lổi chùng sống, các hệ thong giá trị, các 
truyền thống và đức lin.” Như vậy, trong nghiên 
cứu về văn hóa cộng đồng, can phải chú trọng 
nghiên cứu lất cà nhừng hinh thức biểu hiện nói 
trẽn, nhất là các hệ ihống giá trị, các phong cách 
sống và các lối chung sống, tức là các dạng 
thức cùa ván hóa ứng xử của cộng đồng.

Định nghĩa về văn hỏa nói trên của 
UNESCO được chấp nhận khá rộng rãi trong 
nghiên cứu về văn hóa ở Việt Nam cũng như ở 
nước ngoài. Song, thực tiễn cho thấy đây là 
định nghĩa có tầm khái quát rất cao, và vi vậy, 
thiếu lính thao tác luận {operational) trong 
nghiên cứu thực tiễn, nhất là nó không thể trở 
thành một công cụ phân tích hừu ích để làm 
sáng tò mối quan hệ giữa hệ thống giá trị (yếu 
tố tiềm ẩii) và những phương thức ứng xừ cộng 
đồng (yếu tố được bộc lộ).
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Đẻ rộng đường tham khảo, chúng lôi xin 
nêu ra đây quan điềm về văn hóa của n ồ  Chí 
Minh. 1'heo Người, ‘'Văn hóa là sự lổng hợp 
cùa mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu 
hiện của nỏ mà loài người đã sàn sinli ra nhàm 
thích ứng những nhu cầu cùa đời sống và đòi 
hòi sinh tồn’\[5 , tr.431]

Cách quan niệm về vãn hóa cùa n ồ  Chí 
Minh rõ ràng giàu lính thực ticn hơn khi nhấn 
mạnh đén khía cạnh ứng xừ và khía cạnh lịch 
sừ cũng như tính mục đích cùa văn hóa. v ề  
phương diện học thuật, cách định nghĩa văn hóa 
như vậy sẽ là không đầy đù, không chi ra được 
những yếu tố nền tảng, cốt lõi của văn hóa. 
Nhưng về phương diện thực ticn ihi định nghĩa 
này lại mở đườĩìg clio viộc nhận diện văn hóa 
cộng đồng. Chính vì vậy, chúng tỏi coi cách 
quan niệm về văn hóa của Hồ Chí Minh như 
một chỗ dựa cơ bàn về cách tiếp cận trong 
nghiên cứu về văn hóa cộng đồng.

Trên cơ sở cùa tất cà nhừng lập luận nói 
trên, chúng tôi cho rằng văn hóa cộỉĩịỉ đồng là 
vùn hóa ioìg x ứ  cùa cộng đong, iức lù phươììg  
(lĩírc và nguyên tấc ihìg x ử  cùa một cộng đồng  
trong nhihìg mói triíừìĩg, không gian và thời 
giưn iịch sừ  xủc íiịnh.

Khi quan niệm rằng văn hóa cộng đồng là 
văn hóa ứng xừ (behavioral culture) chúng tòi 
không hề có ý định giản đơĩi hóa văn hóa cộng 
đồng tới mức chỉ chú trọng những yếu tố, 
phương diện bề ngoài mà coi nhẹ hoặc bò qua 
nhừng yếu tố bên trong như hệ giá trị hay ý 
thức cộng đồng vv... Trái lại, chúng tôi cho 
rằng những yếu tố đó, cho dù là tiềm ẩn, nhưng 
đỏng vai trò cốt lõi và luôn được thể hiện hoặc 
hiện ihực hỏa thông qua các quy tắc, tiêu chí / 
chuẩn mực và phương thức ứng xừ cùa cộng 
đồng.

Trong tiếng Việt, động từ “ứng xử” (tiếng 
Anh: behave^ tiếng Đức: verhalten) được hiểu 
là  “c ó  thái độ, hành động, iời nói thích hợp 
trong việc x ừ s ự ”.[6, tr.l091] Trong các từ điển

bách khoa thư hay từ đicn ngôn ngừ urừng giài 
nước ngoài, ihuật ngừ này cũng dược liicu ihco 
cách gần giống như vậy. Chẳng hạn, trong từ 
điển bách khoa mờ Wikipedia, llìuột nuừ ờ  dạng 
danh từ ‘‘behavior'' được chú giải như sau: 
‘‘ử n g  xử là thuật ngừ dùng để clìi nlìừng hành 
động hay phản ứng của một doi lượng hav một 
tổ chức, ihường đặt trong n u > \  vỊuan hệ vớ i môi 

trường, ử n g  xử có ihể cỏ > lliức (conscious) 
hay vỏ ihức (suhcơtiscious), công khai (overí) 
hoặc ngấm ngầm (covert), tự nguyện 
{voluníar)>) hoặc không tự nguyện 
ụnvoluntar\^Ỵ'[7].

Theo đó, khi nghiôn cứu về vãn hóa ứng xử 
cùa cộng đồng, cần đặc biệt lưu ý đen nhùng 
mô thức ứng xừ {behavior pattern) và liêu chí / 
chuẩn mực {behavior norm) và quy tấc ứng xử 
{behavior regulation  hay principle o f  behavior) 
quy định hay điều tiet phương thức ứng \ ử  của 
cộng đồng đặt trong những môi trường, bối 
cảnh, quan hệ hay tình huống xác định nào đó.

Trong nghiên cứu văn hóa cộng đồng với ý 
nghĩa là văn hóa ứng xử, chúng lôi cho răng cỏ 
hai loại hinh ứng xử cằn phải phân biệt và được 
đặc biệt quan tâm, đó là ím g xừ  nộỉ bộ cộng  
cíòng ( io ĩg  x ứ  h ư ớ ìig  n ộ i)  và  ih ỉg  x ư  c ù a  CỘỈĨỊỊ 

đồng đố i với mói trường xung cỊi4cmh (íoìịỉ, xứ  
hirứỉig ngoại).

Đương nhiên, sự phân biệt hai loại hinh ứng 
xừ cộng đồng nói trên chi có tính lương đối, bời 
lẽ hai loại ứng xử này thường có liên hệ mật 
thiết với nhau, là bệ đờ của nhau, thậm chí loại 
ứng xử này là sự tiếp nối liên tục cùa loại ứng 
xử kia. Trong các trường hợp cộng đồng cỏ tính 
tích hợp hoặc phức hợp cao thi vấn đề càng trở 
nên phức tạp hơn. Khi đó, văn hóa ứng xừ cùa 
cộng đồng nhò là một bộ phận, một hình thức 
ứng xử cùa cộng đồng lớn. Trong khi đó, cộng 
đồng lớn lại là môi trường tồn tại cùa cộng 
đồng nhỏ, cho nên cách thức cộng đồng nhò 
ứng xử đối với cộng đồng lớn hoặc các cộng 
đồng anh em khác là ứng xử hướng ngoại, đồng
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ihời lại cùng là ứng xử hướng nội nêu nhin lừ 
góc dộ cùa cộng dồng lớn. Hai loại ứng xừ này 
trong CIC cộng đồng tích hợp và cộng đồng 
phírc họp luôn tương lác, đan xen \ớ i  nhau theo 
cà hai chicu tliuận và nghịch.

( li iã t thuận  của các ứng xừ hướng nội của 
một CỘÍIU đồng giàn đơn được hicu là trong 
cộng đỏng đó các thành vicn cùa cộng đồng 
không cỏ xung đột lợi ích với cộng đồng, có ý 
thức cộìg đồng mạnh và chấp nhận, tlụrc hành 
nghiêm chỉnh các quy lắc, tiêu chí ứng xừ cùa 
cộng đớig. Chiều tliuận cùa các ứng \ừ  hướỉìg 
nội của mộl cộng đồng phức hợp và tích hợp 
được hiều là trong cộng đồng đỏ các cộng đồng 
nhò đồng thuận về lại ích với cộng đông lớn, ý 
thức cộig dong nhò dồng t h u c ậ n  với ý thức cộng 
dỏnu len, dỏng thời các cộng đông nhò, tuy đa 
dạng VI khác nhau về nhiều phươiìg diện, nhưng 
dều chip nhận và thực hiện ngliiêm lúc các quy 
lẩc và icu chí ứng xử cùa cộiig dồng lớn.

Clìểỉề nghịch  cùa các ứng xử hướng nội 
trong nột cộng đồng giàn dơn, trái lại, được 
hiểu lồ trong cộnu đồng đỏ một hay một số 
thành \icn có những xung đột hay khác biệt về 
ìợi ích liny vê một vân dể nào khác, do vậy ý 
thức ccng đồng của họ ít nhiều bị lung lay, kết 
quà là họ không hoàn toàn chấp nhận một hay 
nhiều quy lác ứng \ ừ  của cộng đồng và có Ihể 
cỏ nhữig hành vi ứng xừ Irái với các quy tác và 
ticu cH ứng xử cùa cộng dồng. Trong nhừng 
cộng rông phức hợp hav tích hợp ihì chiều 
ngiiịclì trong vãn hóa ứng xử cũng phức tạp hơn 
nhiều an. Tính bất đồng ihuận trong văn hóa 
ứng XI ờ những cộng đồng loại này cỏ the là sự 
bấí đổig Ihuận giừa các ' ‘cộng đồng con” với 
“cộng đồng mẹ”, nhưng cũng cỏ thể lại là sự 
bất đồig thuận giừa các “cộng đồng con” với 
nhau, hay thậm chí là sự xung đột giữa một 
“cộng đồng con nào” đỏ với một cộng đồng 
khác ram ngoài “cộng đồng mẹ” . Cho dù các sự 
bất đơig ihuận hay xung độl này có đặc điểm 
vả bảr chất hay hinh thức biểu hiện khác nhau

thé nào chăng nừa thì sự tồn tại cùa chúng 
không những không làm tăng cường mà còn 
gây tổn hại đến sực cố kổt nội bộ và ý thức 
cộng đồng cùa cộng đồng lớn. Vi vậy chúng 
thuộc về chiều nghịch cùa vãn hóa ứng xử cộng 
đồng.

Trong các ứng xừ hướng ngoại, hai chiều 
thuận và nghịch lại có thể dicn ra crong các 
trường hợp khác nhau. Loại ứng xừ thuận chiều 
thứ nhắt ià sự tương thích và licp nối liẻn tục 
giừa các ứng xử hưởng nội và hướng ngoại. Ví 
dụ, một cộng đồng có văn hóa ứng xử nội bộ 
dân chù hoạt động trong một môi trường xã hội 
dân chù. Ngược lại, trường hợp thử hai là các 
ứng xử hướng nội và các ứng xử hướng ngoại 
không tương thích, thậm chí xung đột nhau. Ví 
dụ: một cộng đồng có văn hóa ứng xử nội bộ 
mất dân chù, gia trưởng tồn tại và hoạt động 
trong môi trường xã hội dân chủ.

Các ứng xừ hướng ngoại của một cộng 
đồng còn bị chi phối bởi các tác động cùa môi 
trường mà cộng đồng đó tồn tại và hoạt động. 
Trong trường hợp các tác động của môi trường 
đồng thuận với ứng xử hướng ngoại của cộng 
đồng thì khi đó ứng xử của cộng đồng là thuận 
chiều, kiều “góp gió thành bão” . Ví dụ: một 
làng A ra sức hy sinh, đóng góp vào nỗ lực 
chung cùa dân tộc trong cuộc kháng clìién 
chống giặc ngoại xâm cùa toàn dân tộc, hay học 
sinh một lớp B ra sức thi đua học tốt để hường 
ứng phong trào thi đua “dạy thật tốt, học thật 
tốt” cùa toàn trường.

Nhưng trong trường hợp một số tác động 
cùa môi trường không đồng thuận, thậm chí 
xung đột gay gắt với ứng xử hướng ngoại cùa 
cộng đồng thì khi đó ứng xử hướng ngoại của 
cộng đồng là nghịch chiều. Trong một số 
trường hợp cụ thể thì đây là lúc sự cố kết và sức 
sống cùa cộng đồng bị đặt trong thừ thách khốc 
liệt. Ví dụ điển hình là trường hợp các tổ chức 
yêu nước và cách mạng phải hoạt động bí mật 
trong điều kiện đang bị địch khủng bổ gắt gao.
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2. Nguyên tắc ứng xử  cộng đồng

Như đã phân tích ờ trên, một íronu nhừng 
yếu tố cốt lõi, có vai trò định hướng, điều chinh 
mạnh mẽ đối với vãn hóa ứng xừ cộng đồng là 
các nguyên tẩc ứng xừ cộng đồng.

Xéí về phươìĩg diện nguồn goc\ có hai loại 
nguyên tắc ứng xử cộng đồng cơ bản: đó là loại 
nguyên tắc hay quy ước do cộng đồng tự xây 
dựng nên (ví dụ: hương ước cùa một làng, tộc 
ước cùa một họ tộc, nội quy cùa một l‘.Vp hợc, 
điều lệ cùa một chính đàng vv...) và loại nguycn 
tấc do bên ngoài áp đặt cho cộng đồng (ví dụ. 
pháp luật của nhà nước). Cả hai loại nguyên lắc 
này đều có vai trò quy định, điều chinh ừng xử 
cùa cộng đồng, nhưng cộng đồng chi cỏ quyền 
ihay đổi loại nguyên tắc ihứ nhất, còn nỏ không 
có quyền đó đối với loại nguyên tắc ihứ hai. Tuy 
vậy, cộng đồng lại có quyền lựa chọn chấp nhận 
hay không chấp nhận, thậm chí là chống lại 
nhưng nguyên tẩc mà nó bị áp đặt từ bên ngoài.

Xét về phicơng diện hình thức cũng có ihể 
phân chia nguyên tắc ứng xừ cộng đồng thành 
hai loại: nguyên tắc thành văn {verbal
regulation) và nguyên tác bất thành văn {non
verbal regulation). Nhưng nguyén tác thành 
văn bao gồm tất cả nnững nguyên tắc, quy ước 
cho tới luật pháp hướng tới sự ché định ứng xử 
của cộng đồng được soạn và công bố dưới hinh 
thức ván bản. Trong khi đó, những nguyên tắc 
bất thành văn chi là những quy ước ngầm, 
những tập tục, thói quen w .. .  tuy không được 
chính thức ban bố dưới dạng thức vàn bản 
nhưng đều được các thành viên ừong cộng 
đồng mặc nhiên thừa nhận và tuân thủ.

Xét về cấu trúc nội dung, có loại nguyên tắc 
ứng xử giản đơn và có loại nguyên tẳc ứng xử 
phức tạp. Loại nguyên tắc ứng xử giản đơn trước 
hết biểu hiện ra với số lượng những chế định 
thấp, không rườm rà, chi tiết, cấu trúc các ché 
định cũng giản đơn. Loại nguyên tẳc ứng xử 
phức tạp thường có số lượng các nguyên tác cao, 
cấu trúc nội dung phức tạp, rườm rà, chi tiết.

Xét vê phụm  vi dỉẻu chình, có loại nuuycn 
tắc ứng xử cộng đồng chi điều chinh một hav 
một số loại írng xử nào đó -  tạm gọi là loụi quy 
tăc hạn chê, trong khi lại cỏ  loại CỊUV tăc có  
phạm V! điều chinh rộng lớ n ,  c h i  phối h ầ u  n h ư  

toàn bộ đời sống cộng dồng, tliậni chi can thiẹp 
sâu vào đời sống riêng tư, hành \i ,  lòfi nói cúa 
từng cá nhân thành viên trong hội dồng có ihề 
gọi là loụi nguyên tắc m ớ rộng.

Trong nghicn cứu về nguyên tăc ứng xử 
cộng đồng, cần pỉiai đặc biệt chú ý tơi rnột thực 
te là; Trong mồi cộng đồim và đặc biệt, Irong 
mội quốc gia, dân tộc, co thể có rất nhiều loại 
nguyên tấc, quy ưởc cỏ ànlì hường tơi hoặc clii 
phối ứng xử của cộng dồng ở các niưc độ khác 
nhau, chảng hạn, giản đơn nhât lả gia quv, gia 
pháp cùa một gia đmh, quy chc ve nep sống văn 
hóa cùa một thôn vv.,. cho lới liộ thống luậl 
pháp và các văn bàn dưới iuật vv... í uy nlìicn, 
không thể coi tất cá nhừng nguyên tắc, quy ước 
hay pháp luật đó đều là nguyẻn lac ứng xử cộng 
đồng, bởi có nhiều quy ước, nguyên tác chi có 
ảnh hường gián tiếp tới ứng xừ cộng đồng mà 
thôi. Loụi nguyên tác mù chúng tư đang hàn ở  
đây chi là nhừtĩg nỊỊuyên tãc, quy m'rc tnrc tiêp 
nhằm tới mục đích chế định vờ điều tiết i'Wịĩ xử  
cùa cộng đồng mả íhôi.

Có thề nêu ra đây một số ví dụ:

- Hương ICỞC cùa các làng xà Việt Nam 
truyền thống là một ví dụ điển hình. Có nhiều 
loại hương ước (còn gọi là h ư ơ ng  khoán, 
h ư ơ n g  hiên, hưcm g lệ, kìưxm ước. khoárì lệ, 
cựu khoán, điểu lệ, điều ước  vv...), khác nhau 
về cấu trúc và nội dung do các cộng đồng làng 
xã soạn thảo ra trong nhừng thời gian và điều 
kiện lịch sừ khác nhau.

Trong các nội dung của hương ước, chúng 
tôi đặc biệt quan tâm đến nhừng quy định về 
phép tác ứng xừ cùa cộng đồng và cùa dân làng. 
Trong nhiều bản hương ước, nội dung này được 
quy định hết sức chặt chẽ và chi tiết, v ề  bản 
chất, hương ước là luật tục cùa làng xã, nhimg
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SC là sai lầm khi coi hương ước là chi nhừng 
quy định nội bộ, mang tính luật tục {custom 
law) cùa làng xã. Trẽn thực tế, hương ước chính 
là sự tích hợp, hội nhập giữa “ lệ làng” và “phép 
nước"’ (phcp vua). Vi vậy, câu tục ngừ ''Phép 
vua thua lệ lù ìĩg"  chi hoàn toàn có tính chất 
ước lệ mà thôi.

Nhằm phát huy những giá trị tích cực, khắc 
phục nliừng hạn chế cùa hương ước, Irong 
nhìrng năm gần đây, trong phong trào xây dựng 
nếp sống văn hỏa lành mạnh ờ nông thôn, nhiều 
làng đă soạn và công bố quy ước về nếp sống 
mới. ờ  một số tinh miền núi như Kontum, Bắc 
Cạn, 'l'hái Nguyên vv... hương ước mới đă được 
xảy dựng nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng 
Irong việc bào vệ rừng và phát triển kinh te, xà 
hội, văn lìóa cùa địa phương.

- Tộc ước cũng là một loại nguyên lẳc ứng 
xừ cùa cộng đồng lìuyết tlìống từng tồn tại khá 
lâu dòri trong xà hội Viộl Nam. Thông thường 
chi nhừng dòng họ lớn, có danh ticng {(latih gia 
vọng lộc) mới có tộc ước thành văn được lưu 
iruycn qua nhiều đời. Còn các dòng họ nhò, tuy 
không cỏ lộc ưức llìành văn nhưng thường cũng 
cỏ nhừng quy ước nội bộ. Ngay trong từng gia 
đinh thì thường cũng lồỉì tại nhừng quy ước nào 
dó VC phép ứng xừ cùa gia đình, tạo nên “nếp 
nhà” mà cha ông ta vẫn hằng răn dạy; "G/ạy 
rủclì phủi i'/if lẩy lè

Trước đây, trong xã hội Việt Nam truyền 
thống, lộc ước vốn chịu nhiều ảnh hường của 
triết lý đạo đức Nho giáo (đặc biệt cùa cuốn 
sách '"ĩhọ M ai g ìa  Thậm chí một số nhà
Nho còn biên soạn ra những bài gia huấn đề dạy 
dỗ con cháu sống và cư xử sao cho hợp “ luân 
thường đạo lý” . Tiêu biểu nhất là bài "Gia huấn

ca " được cho là do Nguyễn Trăi biên soạn từ 
the kỳ \5^^\

Ngày nay, trong bối cảnh chung cùa công 
cuộc đổi mới đất nước, nhiều Iruyền thống tốt 
đẹp cùa dân tộc được nghicn cứu, ké thừa và 
phát huy. Theo xu hướng đó, không ít dòng họ 
đă biên soạn lại tộc ước theo tinh thần mới, tiến 
bộ, góp phần tích cực vào việc cùng cố cộng 
đồng họ lộc và phát triển đời sống văn hóa lành 
mạnh của đất nước.

Hương ước, lộc ước là nhừng ví dụ tiêu 
biểu nhất cùa những nguyên tẳc ứng xử cộng 
đồng xuắt hiện sóni và tồn tại lâu dài trong lịch 
sừ Việt Nam, Giống như nhiều di sàn khác của 
quá khứ, hai loại quy ước ứng xừ này phàn ánh 
nhừng yêu cầu mang tính lịch sử đối với phép 
ứng xử, đối nhân xử thế cùa xã hội Việt Nam 
trong những giai đoạn lịch sừ nhất định, do vậy 
nội dung cùa nỏ hàm chứa cà nhừng yếu tố tích 
cực và cà nhữỉig yếu tố tiêu cực. Việc nghiên cứu 
hương ước, tộc ước dể kế thừa tlìco tinh thần 
“gạn đục, khơi trong” hiộn nay là rất cần thiết.

- Trong xã hội hiện nay, nhiều tổ chức, 
cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan cũng đà ban 
hành nhừng văn bản quy dịnh nguycn tắc hoạt 
động của minh dưới các hinh thức như Diều lộ, 
Nội quy, Quy định về tổ chức và hoạt Jộng vv... 
Tuy nhiên, phần lớìĩ cúc tổ chirc, cơ  quan  VI'... 
đêu mới ch i ban hành quy chế vụn hành tô chỉcc 
chứ chưa có  quy tắc ứĩĩg xử  cộng đỏn^ nhằm 
xây d im g và ph á t huy sirc mạnh cùa tò  dn rc  với 
tinh cách là một cộng đòng, tức là cúng cổ ỷ  
íììửc cộng đông  và sửc mạnh cố kêt, đoàn kết 
cộng đổng.

Tác giả cùa 'TAp mai gia /I"  được cho là Hồ Sỹ Tân 
( ỉ690-1760) hiộu Thụ Mai người làng Hoàn Hậu, huyện 
Qujnh Lưu. dặu Tiến sĩ năm 1721 (năm thử 2 triều Bảo 
Thái), làm quan đcn ỉ làn lâm Thị chế.

Mậc dù từ láu vẫn lồn lại ý kiển cho rằng bài “(7/a huấn 
ca ' tả do Nguyền Trài sáng tác, nhưng không có bắt kỳ cứ 
liệu lịch sừ nào có thề minh xác được điều này. Trái lại, cứ 
Ịiệu thi pháp học thi cho ihắy rồ ràng ràng tác phẩm này 
xuất hiện không Ihổ sớm hơn Ihế ký 17, khi thể thơ song 
thất lục bát bát đầu xuất hiện. Xin tri ân Í^GS. Trần Ngọc 
Vương về chi dẫn này.
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3. Tiêu chí / chuẩn  m ự c  và  nghi Ic ứng xử 
cộng đồng

Bcn cạnh cách nguyên tác ứng xừ, các tiêu 
chí / chuẩn mực (norm ) và nghi lễ (ceremony) 
cũng đó vai trò rắt quan trọng trong văn hóa 
ứng \ ừ  cộng dồng.

3.J. Tiêu chi /  chuản tmrc ỉa ĩg x ừ

Tiêu chi /  chuẩn nnrc ím g x ừ  (norm) đỏng 
vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống 
thường nhật ờ bất kỳ môi trường xà hội nào. cỏ 
nhiều cách hiểu khác nhau về liêu chí / chuẩn 
mực ứng xừ. ở  đây chúng tôi chi đề cập đéii vấn 
đề này từ hai góc độ: triết học và xă hội học.

Tiếp cận íừ g ó c  độ triei học, ticu chí / chuẩn 
mực được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa ihứ nhất 
là các giá trị hay nhừng thông số mà dựa vào đó 
người ta nhận biết hay mô là được một sự vặt, 
một hệ ihống hay một quá Irinh nào đỏ. Nghĩa 
ihứ hai thườĩig được lìicu là nhừng câu, nhừng 
mệnh đề ờ dạng biểu thị mệnh lộnh, sự cấm 
đoán hay cho phép. Nghĩa này thường được sử 
dụng trong nghiên cứu về các ticu chí / chuẩn 
mực ứng xử vi thực chất chúng được coi như 
những chí dẫn cho hrnh VI ứng xử. Ví dụ: "ùn 
trông nồi, ngồi trỏng htrớỉĩg", "nhập gia ỉùy 
íục, nhập giang tùy k h ú c ’\ "lời nói chẳng mai 
tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ", 
"Yêu clĩỡ roi, cho vọi; ghéi cho ngọí, cho hùi"  
vv... Đây là cách tiếp cận có thề vận dụng trong 
nghiên cứu và xây dựng, phát huy văn hỏa ứng 
xử cộng đồng.

Tiếp cận từ  góc độ x ã  hội học, tiêu chí / 
chuẩn mực được hiểu theo nhiều cách khác 
nhau, nhưng nhìn chung đều thống nhắt với 
nhau ở một số điểm sau:

- Tiêu chí / chuẩn mực ứng xử là những tín 
hiệu hay cách thức ứng xử được mong đợi 
{behavioral expectations) trong nội bộ một 
nhóm hay một cộng đồng.

- Tiêu chí /chuẩn mực ứng xử là nhừng quy 
tac {rides) mà một nhóm liay một cộniỉ đông sử 
dụng đc đánh giá các niềm tin, thái độ hay hành 
vi ứng \ ừ  là phù hợp hay không plìù hợp.

- Tiêu chí / chuẩn mực ứng xử ia nhừng quy 
lắc hành đ ộ n g ,  trang phục hay lời nói.

Tóm lụi, íicu chí /  cbium nnrc iaìịị xử  là 
nlỉữỉĩịỉ cỊuy tắc x ừ  sự  của con n^ưởi (rules o f  
behaviors). Trong cuộc sống, những quy tắc 
này lliưừng được mặc nhiên công nhận, duy tri 
qua nhừng thứ “ngôn ngừ cơ thể'" {body  
language) như nhún vai, gật đầu, \u i, buồn, 
cười, khóc, bắt tay, xoa đầu vv..., nhiều khi 
thông qua giao tiep không lliành văn. Ví dụ: 
buồn thi khóc, VUI thi cười, đồng V Ihi gật dầu, 
không đồng ý ihì lấc đầu vv... những ai ỉìành \ ư  
đúng với nhừng tiêu  ch i ■ cỉiuàn m ực d ỏ  thì SC 

được coi là bình thườnu {normal), imược l;ii tlìi 
sỗ bị coi là khòng binh ihưừng (anormal). 
không ihực hiộn được ihành công giao ticp cùa 
minh, bị cỏ lập, bị coi là ‘Mệch chuẩn” hoặc “dỡ 
hơi”, đỏi khi họ có the bị trừng phụt hoặc thậm 
chí bị trục xuất klìòi cộng đồng. Dương nhiên, 
nhừng liêu chí / chuẩn mực này có iifih íliềỉỉ 
kiện cùa nó, tức là nó phụ thuộc vào môi lrườnt» 
văn hỏa, nhừng điêu kitỊn vê không gian và ihòi 
gian. Vi vậy, cũng có khi hành động được coi là 
“ lệch chuẩn”, trái tiêu chí, nhưng lại là ứng \ìr 
đúng, Chẳng hạn cỏ khi người ta vui mừng quá 
phát khóc, hoặc buồn, thất vọng nhưng lại cười 
chua chát, ở  Bulgary thi gật đầu có nghĩa là 
không đong ý, lắc đầu lại là đồng ý vv..., còn ở 
Việt Nam thi "'nói dậy mà hông phủi í iụ y \  
"'mung y é u \  “/á/ y ê u '  vv... Ticu chí / chuản 
mực ứng xử cùa cộng đồng này có Ịchi lại là 
điều cấm kị ở cộng đồng khác.

Trong dạng thức cực đoan, tiêu chí / chuẩn 
mực ứng xử có thể phát triển thành các nguyên 
tấc ứng xừ cộng đồng, hoặc thành những điều 
cấm kị {taboo) cùa cộng đồng, c ỏ  nhừng taboo 
chi được bí mật lưu hành trong một nhỏm nhò 
(ví dụ: tên húy cùa thần), nhưng có những
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íahoo lại dirợc biết đen kliá rộng rài, như không  
được hòi tuồi và số cán nặng cùa phụ nữ mới 
quen v.v.

'1 hco lý thuyết trò chưi {game theory') ihì 
tiêu chí / chuẩn mực ứng xử giừ vai Irò quan 
trọng trong quá trinh thực hiộn các tương tác xă 
hội. Theo đó, mỗi con người hay nhóm người 
đều đỏng một “vai” {roỉe) nào dó trong nhừng 
tirơiìg tác xác định mà họ tham gia. Khi ‘‘nhập 
vai” nào đỏ, người ta phài ứng xử đúng với 
chuần mực được quy ước dành clio vai đỏ. Ví 
dụ, troniĩ một hội nghị, người đóng vai trò chù 
Iri, người đóng vai trò dicn già, nhừng người 
khác đóng vai người nghe, người tranh luận 
vv... Và như the, người chù íri không thể ứng 
\ừ  như dicn già hoặc ngồi vào một xó hội 
trướng như một người nghe. Dồng thời, diễn giả 
thi phủi Irình bày tham luận, chứ khỏng được 
chủ tri hay ngủ gật ... Vì vậy, để cho các tương 
tác xă hội được diền ra binh thường, mọi người 
đều pliài biết vị trí và 'Vai diễn” cúa minh, và 
quan Irọng hơn là tuãn ihủ 'Muật chơi” và ứng 
xử đúng với vai diễn cùa minh.

ĩ, 2. N ìịIìì ìễ  ỉnìị^xừ

rừ  ihuờ binh minh cùa lịch sử đốn nay, sự 
tồn tại cùa nghi lỗ (ceremony) dă rất phổ bicn 
trong lất cà các xă hội và các cộng đồng người, 
'ĩrong licng Anh, từ '*ceremoỉìy” có nghĩa là 
"nghi ib ia \ nghi lê, sự  kiìủch sào, sự  kiêu 
củ ch '\  Trong từ điển mờ Wikipedia, thuật ngừ 
này được giài thích như sau: ' ‘Á ceremony is an 
acíiviíy, infused with ritual significance, 
perform ed on a special occasion. ” (Một nghi lễ 
là một hoạt động mang trong đỏ ý nghĩa nghi 
thức được cừ hành trong một dịp đặc biệt).

Còn trong tiếng ta, ""nghi /e ’ là một lừ Hán
- Viột, được ghép giừa hai từ ^"nghr có nghĩa là 

ĩhírv^\ và ‘7#” . ""Nghi thicc"' được giải 
thích là: “ 7bà/i bộ nói chung nhỉhỉg điều quy 
định, theo quy ước xă  hội hoặc theo thói quen, 
cần plĩừi lùm clủng dê đom  hào tinh nghiêm túc

cùa sự  ịỊÌao tiếp /ìoặc củư mộí hiỉổi lề '[6 , 
tr.677]. Trong khi đó, ‘7 # ’ được giải thích là: 
'"Nỉnmg nghi íhírc tiến hành ỉìbằm đánh dảii 
hoặc ki niệm m ột sự  việc, sự  kiện có ý  nghía 
m /o í/ớ l6 , t r .5 6 1 ] .

Trẽn cơ sờ đó, có thể định nghĩa “nghi lễ 
ứng xừ” là “nhừng điều quy định theo quy ước 
xà hội hoặc iheo ihói quen cần phải làm đúng 
trong thực hành ứng xử cùa cá nhân hoặc của 
cộng đồng trong những dịp đặc biệt nào đó.”

Như vậy, nghi lề ứng xừ là hinh ihức biểu 
hiện ra cùa nguyên lấc, quy ước, tiêu chí / 
chuẩn mực ứng xử thông qua hành vi ứng xừ 
của cá nhân hoặc cùa toàn thề cộng đồng trong 
nhừng dịp đặc biệt (kỉ niệm những ngày lề, 
nhậm chức, từ chức, khai mạc hay bế mạc một 
hội nghị, đón tiếp khách, sinh nhật, cưới hòi, 
tang ma, lễ tốt nghiệp, khởi công hay khánh 
thành, giỗ, tết, cầu cúng vv...). Nghi lề ứng xử, 
vi vậy, là sự biểu hiện cùa bản sắc, ý thức và 
sức mạnh của cộng đồng.

Trong các xà hội phương Tây, nghi Ic đóng 
vai trò hét sức quan trọng. Bẽn cạnli các nghi lễ 
tôn giáo, các nghi lễ vãn hóa truyền thống như 
các lễ hội dân KÌan vốn đă và đang được bào tồn 
rấl tốt ở nhiều dân tộc, các nghi Ic, nghi ihức 
chính trị, xã hội, văn hóa hiộn đại cũng được 
quy định rất chặt chõ và cừ hành rất bài bàn, 
công phu, nghiêm túc và long trọng. Những ví 
dụ điển hinli là nghi lễ nhận chức của nguyên 
thù nhiều nước, nghi thức đón rước khách quốc 
te, nghi thức tuyên thệ tại tòa án, nghi thức 
trong quân đội vv...

Trong các xà hội Đông Á, do ảnh hường 
của Nho giáo mà lễ và nghi lễ càng đỏng vai trò 
quan trọng hơn, không chi trong những dịp đặc 
biệt cùa nhà nước mà cà trong ứng xử cuộc 
sống hằng ngày của các cộng đồng và cá nhân. 
Trong học thuyết của Nho gia, ‘Mễ” thuộc vào 
“ngũ thường”, tức là năm đức lớn của người 
quân tử (bao gồm: nhăn, nghĩa, le, tri, íín). 
Khổng từ cho rằng: “Khép minh theo lễ ấy mới
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là người” (Khắc kỹ phục lẽ  vi /;/;ớ/;).[8, tr.294] 
Bởi lỗ, phép ứng xừ tlico lỗ chính là phép ứng 
xử đúng đắn và cần thiết của người quân tử: 
"học rộng vủn chưmìịị và khỏp mình vào Le, 
như vậy sẽ  không phạm  diều irái đạo ìỷ. ”[8, 
tr.301] Do vậy: ''Không plìủi lề  ỉhì không nlìin, 
không phải lễ  thì không nghe, không plỉùi lễ  thì 
không nói, không phủ i ỉễ  ítĩì không hành 
động. ”[8, lr.294]

v ề  bản chất của ''\ỳ\ Khổng tử cho rằng 

gốc của lễ phải là ờ ‘‘nhân”, ở  lòng ngay ihẳng 
và nhân ái cùa con người; “Người không có 
nhân thì lễ mà làm gi!” (Nlián nhi but nhún, 
như lễ  hà!)[S, tr.200j Tức là, nếu không có 
nhân thì lỗ nghi chi là trò giả dối trong ứng xừ, 
và đó là cách hành xử cùa kè bất nhân.

Những kinh nghiệm lịch sừ cùa các dân tộc 
ờ cà phương Đông và phương Tây đều cho thay 
tầm quan trọng cùa nghi lễ ứng xử.

4. ỈVIÔ thức ứng xử  cộng đồng

Một thực tể ai cũng dỗ dàng nhận ra là: đối 
điện với những vấn đề giống nhau và trong 
những diều kiện lương lự như nhau nhửng 
những cá nhân và những cộng đồng người khác 
nhau cỏ thề cỏ những lựa chọn khác nhau về 
phương thức ứng xừ / ứng phó. Những phương 
thức ứng xừ khác nhau đỏ cùa một cộng đồng 
được gọi là “mô thức ửiig xử cộng đồng” . 
Trong từ đicn bách khoa mở Wikipedia, khái 
niệm này được định nghĩa như sau: “/1 Pattern  
o f  Behavior is a way one normally behaves, 
(Một mô thức ứng xừ là một phương thức mà 
một người thường ứng xử).

Có thể nêu ra đây một số ví dụ về mô thức 
ứng xừ cộng đồng khác nhau cùa cá nhân và 
cùa tặp thể mà chúng ta thường bẳt gặp trong 
thực tiễn cuộc sống hằng ngày.

Cùng trong một môi trường hoạt động, ví 
dụ Irong cùng một cơ quan, nhưng có những cá

nhân luôn tò ra binh tĩnh, khiêm lốn, lịch làm 
trong xử lý các công viộc và trong giao tiếp với 
mọi người, nhưng ngược lại, lại cỏ nliừng cá 
nhàn luôn nóng nảy, ngạo mạn, ihậm chí thô lồ 
trong xử lý công viộc và giao licp. lloặc chúng 
ta có thể nhận ra cũng trong cùng một cơ quan, 
hay cùng một lổ chức, cỏ nhừng cá nhàn llurờng 
ngay ihẳng, trung thực, trọng danh dự trong mọi 
quan hệ, nhưng lại cỏ nhừiig cá nhân gian giảo, 
baí chấp các ihù đoạn, nịnh trên, nạt dưới chi 
chăm chăm đạt cho được mục dích của minh. 
Trong đội ngũ lành đạo, chúng ta cũng bắt gặp 
nhừng người gần dản, quang minh chính đại, 
liêm khiet và khiêm tốn, nhưng cùng cỏ không 
ít kẻ hách dịch, luôn muốn chứng lò quyền uy, 
khinh rẻ cấp dưới, tham lam, lộng hành theo 
phong cách ' ‘đại gia” , “cha chú” vv...

Tươiig tự như đối với cá nhân, mô thức ỉhìịr 
xử  cùa cụng đồng  cũng có hai nguồn gốc và hai 
bộ phận: nguồn gốc tự  nhiên và nguồn goc xà  
hội, cùng tương tác và sản sinh ra hai bộ phận 
hợp Ihành chủ yéu cùa mô thức ứng xừ cộng 
đồng là nhim g yếu  tổ  truyen thong  và riliữỉỉg 
yếu  tổ hiện đại.

Nguồn gốc tự  nhiên cùa mô thức lứĩịỊ xử  
cộng đỏng  khỏng chi là những lặp tính do di 
truyền sinh học cùa cộng đồng ấy mang lại 
(điều này dường như chi nghiệm đúng với các 
cộng đồng huyết thống và cộng đồng tộc 
người), mà được hinh thành chù >éu do tác 
động của môi trường sống tự nhiên của cộng 
đồng đó. Ví dụ: tập quán, phong tục của các 
cộng đồng cư dân du mục sẽ khác với tập quán 
của các cộng đồng dân cư nông nghiệp trồng 
lúa nước; mô thức ứng xử cộng đồng cùa các 
cộng đồng dân cư miền núi khác với mô Ihức 
ứng xử của các cộng đồng dân cư  miền xuôi, 
miền-biển vv...

Nguồn gốc x ã  hội cùa mô thức ủĩĩg x ừ  cộng 
đồng  chính là những tác động cùa các yếu tố 
thuộc về môi trường xã hội cùa cộng đồng, như 
tôn giáo, giáo dục, chế định chính trị, luật pháp,
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văn hóa vv.., Ví dụ: mô thức ứng xừ cùa các 
cộng đồng dân cư công  nghiệp, thành thị, khác 
vứi mô thức ứng xừ của các cộng đồng dân cư 
nông thôn, nông nghiệp; mô thức ứng xử cùa 
các cộng đồng giáo phái A có thể rắt khác với 
mò thức ứng xử cùa các cộng đồng không thuộc 
về giáo phái dó; mô thức ứng xừ cùa cộng đồng 
trí ihửc hav văn nghệ sĩ khác với m ò thức ứng 

xử cùa một đơn vị quân đội vv...

Tuy nhiên, trong kliông ít trường hợp, các 
yếu tố thuộc nguồn gốc tự nhiên và nguồn' gốc 
xã hội tương tác, hòa quyện với nhau đến nỗi 
không thề phân biệt được trong một mô thức 
ứng xừ cộng đồng nào đó.

Nhinìịị yếu tồ truyền thong trong một mô 
ilỉức ihĩg xứ  cộng đỏng  thường được hiểu là 
nhừng tập tục, tập quán, phong tục, truyền 
thống vv... truyền từ đời này qua đời khác, góp 
phần xác định phương thức ứng xử của một 
cộng dồng trong xã hội hiện đại. Trong đỏ có 
không ít những tập quán và nhưng truyền thống 
lốt, như truyền Ihổng tương thân tương ái “ lá 
lành đùm lá rách”, truyền thống tôn vinh và tri 
ân người có công với cộng đồng (ghi tên vào 
bia đá, thờ làm Thành Hoàng), lôn trọng người 
cao luối, tôn vinh, trọng dụng nhân lài w . , .  
nhưng cũng có không ít những hù tục, thói quen 
xấu, như đố kị, cả nể, đại khái, tùy tiộn, “sổng 
lâu lên lăo làng” , tục lệ xôi thịt trong khao 
vọng, Ic tét vv...

Nhừĩìg yếu  iổ hiện đại trong mô (hire Ú7ig 
xừ cùa mộí cộng đồng  chính là nhừng phép ứng 
xừ hinh ihành do lác động cùa mỏi trường tự 
nhiên và xã hội hiện đại đối với cộng đồng. Ví 
dụ; thói quen đủng giờ cùa xã hội còng nghiệp, 
ihói quen kỳ luật cùa một đơn vị quân đội, thỏi 
quen đeo khẩu trang khi ra đường cùa người Hà 
Nội hiện nay vv...

Trong nhiều trường họp, các yếu tố truyền 
thống và hiện đại cũng đan xen nhau, hòa 
quyện vào nhau trong cùng một mô thức ứng xử 
cộng đồng dưới nhiều dạng thức vô cùng phong

phú, kể cả những sự “ lệch chuẩn”, méo mó, 
ngụy tạo trong cư xử hằng ngày. Ví dụ rõ nhất 
chính là sự phục hồi cùa lễ hội làng trong 
nhừng năm gần đây và sự biến tướng của nhiều 
nghi thức, tập tục làng xã trong các lề hội đó 
cùng với sự “cấy ghép” đôi khi ihò bạo cùa 
những yếu tố sinh hoạt văn hóa xã hội hiện đại; 
Mối quan hệ “tỏn chù - thằn thuộc” và truyền 
Ihống tri ân, báo nghĩa cùa dân tộc đã trở thành 
bệ đỡ văn hóa cho tệ nạn tham nhũng thông qua 
quà cáp, biểu xén hiện đại; Những thói đố kị, 
ganh ghét, cục bộ, truyền thống đoàn két tộc họ 
và tự trị làng xã thậm chí đã len lòi, làm tha hóa 
đến độ bi kịch các nguyên tẳc và tổ chức cơ sờ 
Đảng ở nhiều địa phương miền w . . .

Từ những phân tích trén đây, có thể thấy rõ 
ràng, ràng trong công cuộc xây dựng và phát 
triển vãn hóa cộng đồng, rất cần lưu ý đến việc 
xây dựng các mô thức ứng xừ cộng đồng hiện 
đại, văn minh, lành mạnh để phát tốt sức mạnh, 
bản sắc của cộng đồng. Trong quá trinh đó, cần 
đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác giáo dục, 
tuyên truyền, kiềm tra, kiểm soát và lạo ra dư 
luận, sức ép cộng đồng theo các chiều thuận, 
từng bước khắc phục các thói quen, tập quán, 
c á c  y é u  lổ, c á c  c l i icu  n g h ịc l i ,  pliál h u y  Iigày 

càng mạnh mẽ hơn các truyền thống tốt, các 
yếu tố hiện đại, văn minh, lành mạnh thông qua 
một loạt các giải pháp đồng bộ, kể cả các giải 
pháp cưỡng chế và tự nguyện; nêu gương và ihi 
đua, khen thường và kỷ luật vv...
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On communal culture

Pham Hong Tung

Vietnam N ational University, 144 Xuan Thuy, Cau Giav, Hanoi, Vietnam

This paper is aimed to discuss on ihc concept “communal culture”, one o f  the most important 
operational concept in studying on various kinds o f  communilies existing in the history as well as m 
contemporary societies. The author firstly review different ways applied in studies o f  Vietnamese and 
foreign scholars define “communal culture” and then propose his OWTI definition. According to the 
author, communal culture is in fact the behavioral culture o f  community. Therefore in ihc paper he 
focus on clarifying o f  the content and role o f some basic factors o f  the communal culture, such as 
b e h a v io r a l  p r in c ip le s ,  b c h a v io r u l  n o r m s ,  b e h a v io r a l  m o d e s  c l c . . .
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